ÔN TẬP
I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
1. Nhận biết ánh sáng. Nguồn sáng. Vật sáng:

- Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta
- Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền đến mắt ta

- Nguồn sáng là vật tự phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu đến mắt ta
2. Định luật truyền thẳng ánh sáng:
Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng

3. Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng:

- Bóng tối: Vùng nằm ở phía sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng tối.

- Bóng nửa tối: Vùng nằm ở phía sau vật cản, chỉ nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới gọi là bóng nửa tối. 

- Nhật thực: là hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng che khuất một phần hoặc gần như hoàn toàn

- Nguyệt thực: là hiện tượng Mặt Trăng tròn ban đêm  bị Trái Đất dần che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng

4. Định luật phản xạ ánh sáng
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương tại điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

    
II. BÀI TẬP:
Bài 1: Khi đọc sách người ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp bởi vì:

A. Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

B. Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

C. Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

D. Các nhận định trên đều đúng

Bài 2: Chọn câu nhận xét đúng trong các câu sau Khi học bài ta thường ngồi nơi có ánh sáng thích hợp vì:
A. Ánh sáng quá mạnh gây cảm giác chói làm mỏi mắt

B. Ánh sáng yếu gây căng thẳng cho mắt

C. Ánh sáng thích hợp làm mắt ta không căng thẳng

D. Các nhận định trên đều đúng

Bài 3: Vật đen là:
A. Vật tự nó phát ra ánh sang




B. Vật hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

C. Vật không tự nó phát ra ánh sáng



D. Cả A và B

Bài 4: Câu nào sau đây sai khi nói về vật đen?
A. Vật đen tự nó phát ra ánh sáng.



B. Vật đen có thể hắt lại ánh sáng chiếu tới nó.

C. Vật đen là vật có màu đen.




D. Tất cả đáp án trên.

Bài 5: Chọn phát biểu sai.
A. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó

B. Vật đen là vật không tự nó phát ra ánh sáng cũng như hắt lại ánh sáng chiếu tới nó

C. Ta có thể nhận biết vật đen vì nó hắt ánh sáng lại mắt ta

D. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

Bài 6: Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng………………trên đường truyền của chúng.

A. Giao nhau

B. Không giao nhau

C. Loe rộng ra


D. Bất kì

Bài 7: Chọn phương án sai trong các câu sau:
A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

Bài 8: Chọn phương án đúng trong các câu sau:
A. Trong không khí, ánh sáng truyền đi trong đường gấp khúc

B. Trong nước, ánh sáng truyền đi trong đường cong

C. Ánh sáng truyền từ không khí vào nước luôn truyền đi theo đường thẳng

D. Trong thủy tinh, ánh sáng truyền đi trong đường thẳng

Bài 9: Chùm sáng chiếu ra từ một cây đèn pin là:
A. Chùm sáng song song



B. Chùm sáng hội tụ

C. Chùm sáng phân kì




D. Chùm sáng không song song, hội tụ cũng như phân kì

Bài 10: Quan sát ánh sáng phát ra từ bóng đèn pin. Theo em ý kiến nào đúng?
A. Đèn phát ra các chùm sáng phân kì


B. Đèn phát ra chùm sáng hội tụ

C. Đèn phát ra chùm sáng song song


D. Đèn phát ra một chùm sáng chiếu tới mắt

Bài 11: Chọn câu trả lời đúng: Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:
A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng theo thứ tự.

B. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng theo thứ tự.

C. Trái Đất không ở trong vùng bóng đen hay vùng nửa tối của Mặt Trăng

D. B và C đúng.

Bài 12: Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, khi đó:

A. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng

B. Người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

C. Ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng

D. Người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời

Bài 13: Chọn câu đúng:

A. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng

B. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó chỉ nhìn thấy một phần Mặt Trời

C. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, ở đó nằm trong vùng bóng tối của Mặt Trăng

D. Tại một nơi, có xảy ra nhật thực một phần, người ở đó không nhìn thấy Mặt Trăng lẫn Mặt Trời

Bài 14: Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích gì?

A. Các vị trí đều đủ độ sáng cần thiết


B. Học sinh không bị lóa khi nhìn lên bảng

C. Tránh bóng đen và bóng mờ của người hoặc tay
D. Cả A, B và C

Bài 15: Trong các phòng mổ ở bệnh viện, người ta thường dùng một hệ thống gồm nhiều đèn. Theo em mục đích chính của việc này là:

A. Dùng nhiều đèn để thu được ánh sáng mạnh phát ra từ những bóng đèn.

B. Dùng nhiều đèn để tránh hiện tượng xuất hiện các bóng đen.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Bài 16: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc thì góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là:

A. 30 º


B. 60 º


C. 15 º


D. 120 º

Bài 17: Trong các vật sau đây, vật nào có thể được coi là một gương phẳng?
A. Mặt phẳng của tờ giấy



B. Mặt nước đang gợn sóng

C. Mặt đất





D. Mặt phẳng của một tấm kim loại nhẵn bóng

Bài 18: Một tia sáng SI truyền theo phương hợp mới mặt phẳng nằm ngang một góc 50 º. Hỏi phải đặt gương phẳng hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu để tia phản xạ có phương nằm ngang.

A. 25 º


B. 40 º


C. 65 º


D. 150 º

Bài 19: Tia sáng Mặt Trời chiếu xiên hợp với mặt ngang một góc 36 º đến gặp gương phẳng cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống dưới. Góc hợp bởi mặt gương và đường thẳng đứng là:
A. 36 º


B. 72 º


C. 63 º


D. 27 º

Bài 20: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 300. Góc phản xạ bằng:
    A. 300         
B. 450        

 C. 600         

D. 150
